
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 203687 Bùi Lan Anh 09/05/2002 Cần Thơ DH21KQT01

2 219708 Lê Quốc Anh 01/12/2003 Cần Thơ DH21KTO03

3 201656 Nguyễn Thị Tố Anh 14/09/2002 Bến Tre DH20YKH02

4 222334 Lê Hoài Bảo 06/12/2004 Hậu Giang DH22QTK04

5 213198 Trần Văn Dòng 11/04/2003 Cà Mau DH21QTD02

6 234821 Trần Thanh Dương 11/11/2005 Sóc Trăng DH23TIN05

7 2110544 Nguyễn Gia Hân 24/11/2003 Cần Thơ DH21KTO03

8 2110570 Võ Ngọc Hân 29/11/2003 Cần Thơ DH21KTO03

9 225310 Lê Chí Hào 02/10/2004 An Giang DH22KPM02

10 220985 Danh Trí Hòa 17/03/2004 Cần Thơ DH22KPM02

11 203193 Phạm Hoàng Huy 11/06/2002 Hậu Giang DH21HAY01

12 226421 Huỳnh Thị Bích Huyền 11/10/2004 Hậu Giang DH22QTK04

13 221481 Nguyễn Hoàng Khang 15/06/2004 Cần Thơ DH22QTK04

14 219938 Trần Quốc Khánh 08/01/2003 Sóc Trăng DH21OTO07

15 219601 to Kiệt 22/09/2003 Sóc Trăng DH21OTO07

16 219705 Đào Thúy Kiều 01/04/2003 Cà Mau DH21QLT01

17 2110697 Huỳnh Trần Đại Lâm 01/10/2003 Cần Thơ DH21KTO03

18 2110675 Bùi Yến Linh 18/12/2003 Cần Thơ DH21KTO03

19 2110302 Nguyễn Thị Thoại Mỹ 28/04/2002 An Giang DH21KTO03

20 214381 Huỳnh Thế Nam 17/01/2003 Cần Thơ DH21OTO07

21 222620 Phạm Huỳnh Kim Ngân 27/07/2004 Đồng Tháp DH22QTK04

22 212232 Hoàng Hửu Nghĩa 20/12/2003 Cà Mau DH21XDU02

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP
ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP ANH VĂN -  NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: 20/08/2024)

24-AV90T-52
Thứ 3 - Thứ 5 - thứ 7

18h15 - 20h45
D2-01



Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN

NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP
ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP ANH VĂN -  NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: 20/08/2024)

24-AV90T-52
Thứ 3 - Thứ 5 - thứ 7

18h15 - 20h45
D2-01

23 219318 Vương Tú Nguyệt 15/02/2000 DH21HAY01

24 213050 Cung Văn Nhàn 06/10/2003 An Giang DH21OTO07

25 219557 Lê Thị Phượng Nhi 18/02/2003 Sóc Trăng DH21KTO03

26 212896 Lê Hoàng Nhí 07/06/2003 Hậu Giang DH21OTO07

27 224098 Nguyễn Thị Huỳnh Như 28/02/2004 An Giang DH22QTK04

28 226345 Võ Quỳnh Như 16/01/2004 An Giang DH22QTK04

29 201894 Tạ Thị Hồng Nhung 18/01/2002 Vĩnh Long DH20YKH02

30 212797 Nguyễn Nhất Nông 27/11/2003 Hậu Giang DH21OTO07

31 224955 Trần Văn Phát 19/02/2004 Cần Thơ DH22QTK04

32 221263 Phan Văn Quí 13/08/2004 Hậu Giang DH22QTK04

33 221582 Lê Việt Thái 09/05/2004 Đồng Tháp DH22KPM02

34 225684 Bùi Tuấn Thanh 19/11/2004 An Giang DH22KPM02

35 221691 Phan Văn Thọ 14/02/2004 Hậu Giang DH22KPM02

36 200650 Trần Thị Thơm 02/07/2002 Đồng Tháp DH20YKH02

37 213160 Huỳnh Văn Thống 02/12/2003 Bạc Liêu DH21OTO08

38 220873 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 23/08/2004 Đồng Tháp DH22QTK04

39 211991 Đào Quốc Tiến 23/08/1985 Cần Thơ DH21KTR01

40 212762 Lê Ngọc Trọng 07/12/2003 Hậu Giang DH21OTO07

41 225308 Mã Gia Tuấn 08/08/2004 Kiên Giang DH22KPM02

42 214346 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 03/11/2003 Đồng Tháp DH21KTO03


